
STT HỌ TÊN LỚP MSSV
GIỚI 

TÍNH
SỐ ĐIỆN THOẠI CHỨC VỤ ĐÓNG TIỀN

1 Trần Thái Bảo KT12DB1 1254040027 Nữ 0949.943.342 x

2 Nguyễn Thành Công KT12DB1 1254040042 Nam 01663.794.460 Phó Bí thư x

3 Nguyễn Thùy Dung KT12DB1 1254042048 Nữ 01638.152.515 x

4 Cao Thị Trà Giang KT12DB1 1254030079 Nữ 0937.096.743

5 Thái Thu Hằng KT12DB1 1254040108 Nữ 01685.737.024

6 Nguyễn Thị Hiền KT12DB1 1254040121 Nữ 01693.116.657 Lớp Phó phong trào

7 Lê Thị Thanh Hòa KT12DB1 1254042135 Nữ 0932.152.236 x

8 Nguyễn Lê Hòa KT12DB1 1254020078 Nam 01675.033.009 Lớp trưởng x

9 Nguyễn Nhật Hồng KT12DB1 1254040138 Nữ 01699.966.892 Chi Hội trưởng

10 Đào Duy Hưng KT12DB1 1254040156 Nam 0907.168.316 x

11 Nguyễn Thị Lan Hương KT12DB1 1254052069 Nữ 01652.975.855 x

12 Vũ Đình Anh Huy KT12DB1 1254042145 Nam 0932.684.736 x

13 Nguyễn Đặng Quốc Huy KT12DB1 1254040144 Nam 0912.229.794

14 Văn Thị Thảo Huyền KT12DB1 1254010189 Nữ 01657.999.384 Lớp Phó phong trào x

15 Nguyễn Thị Thanh Huyền KT12DB1 1254030141 Nữ 0977.151.500 x

16 Phạm Ngọc Khôi KT12DB1 1254040175 Nam 01215.505.929 x

17 Hoàng Ngọc Lan KT12DB1 1254040180 Nữ 0935.060.063

18 Huỳnh Trương Ngọc Lan KT12DB1 Nữ 01657.950.292 x

19 Phan Thị Mỹ Linh KT12DB1 1254042210 Nữ 01633.058.812

20 Trần Khánh Linh KT12DB1 1254040213 Nữ 01234.083.051 Thủ quỹ x

21 Bùi Thị Thùy Linh KT12DB1 1254040197 Nữ 0985.707.189 x

22 Nguyễn Thị Quỳnh Nga KT12DB1 1254042261 Nữ 01649.680.939 Chi Hội phó

23 Trần Hằng Nga KT12DB1 1254042263 Nữ 01259.509.607 Lớp Phó học tập x

24 Phạm Thị Ái Nữ KT12DB1 1254052119 Nữ 01286.782.660 x

25 Nguyễn Ngọc Phương KT12DB1 1254040351 Nữ 01676.581.958 x
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26 Phan Thị Lan Phương KT12DB1 1254020193 Nữ 01654.387.257 x

27 Lê Trúc Quỳnh KT12DB1 1254040368 Nữ 01299.111.228 x

28 Nguyễn Tống Sơn KT12DB1 1254040372 Nam 01287.655.765 x

29 Nguyễn Việt Thái KT12DB1 1254040388 Nam 0902.317.994 x

30 Lộ Ngọc Phương Thảo KT12DB1 1254040396 Nữ 0937.173.976 x

31 Lê Đình Dạ Thi KT12DB1 1254040413 Nữ 01212.808.184 x

32 Nguyễn Ngọc Anh Thư KT12DB1 1254042437 Nữ 01653.343.819

33 Nguyễn Hồng Thủy KT12DB1 1254042431 Nữ 0902.994.296 x

34 Trần Phương Thủy Tiên KT12DB1 1254040456 Nữ 01684.698.928 x

35 Phùng Ngọc Thủy Tiên KT12DB1 1254040454 Nữ 01668.681.234 x

36 Đặng Tuấn Toàn KT12DB1 1254040461 Nam 01654.055.594 Lớp trưởng x

37 Phạm Hương Trà KT12DB1 1254030454 Nữ 0918.929.200 x

38 Lữ Ngọc Bảo Trâm KT12DB1 1254040492 Nữ 01666.059.678

39 Nguyễn Thị Minh Trâm KT12DB1 1254042499 Nữ 01687.881.884 x

40 Đào Bửu Trân KT12DB1 1254040503 Nữ 01665.223.833 x

41 Bùi Thị Minh Trang KT12DB1 1254042462 Nữ 01214.959.445 Ủy viên chi Đoàn

42 Lý Hồng Trang KT12DB1 1254042470 Nữ 0986.686.572 x

43 Ngô Thị Huyền Trang KT12DB1 1254052175 Nữ 01656.626.366

44 Huỳnh Đặng Thu Trúc KT12DB1 1254052188 Nữ 01677.655.280 x

45 Lê Khánh Tùng KT12DB1 1254042542 Nam 01678.828.374 x

46 Vũ Duy Tùng KT12DB1 1254010636 Nam 01292.904.788 x

47 Đoàn Lại Vân Anh QT12DB1 1254010007 Nữ 0932069943 Lớp phó x

48 Trần Vũ Duy Đan Đan QT12DB1 1254010091 Nam 0909540467 x

49 Võ Thùy Dương QT12DB1 1254010090 Nữ 01698741706 x

50 Trần Thị Thanh Hằng QT12DB1 1254010135 Nữ 01645741331 x

51 Trần Ngọc Hiệp QT12DB1 1254060083 Nam 01665505405 x

52 Châu Cẩm Huyền QT12DB1 1254012183 Nữ 0944416555 x

53 Đỗ Thị Thanh Huyền QT12DB1 1254020091 Nữ 01644678377 x

54 Nguyễn Ngọc Lâm QT12DB1 1254010231 Nam 01223663999 x

55 Lê Bảo Quỳnh Liên QT12DB1 1254020119 Nữ 01867878063 x

56 Nguyễn Hữu Lộc QT12DB1 1254040225 Nam 01224691678 x
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57 Phạm Thị Sương Mai QT12DB1 1254010281 Nữ 01694659026 Ủy viên chi đoàn x

58 Phan Thị Ngọc Minh QT12DB1 1254042248 Nữ 01295456888 x

59 Hứa Tuyết Nga QT12DB1 1254030236 Nữ 01969605266 x

60 Trương Kim Ngân QT12DB1 1254010323 Nữ 0936484811 x

61 Nguyễn Thị Ý Nhi QT12DB1 1254040311 Nữ 01626827719 x

62 Nguyễn Thị Tuyết Nhung QT12DB1 1254022170 Nữ 0927223603 Chi hội phó x

63 Võ Minh Phúc QT12DB1 1254010397 Nam 0942367150 x

64 Nguyễn Thị Việt Trinh QT12DB1 1254022297 Nữ 01626609819 x

65 Lâm Thị Tuyết Linh QT12DB1 Nữ x
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